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  n  n s : 13/2020/DS-ST 

N    19-6-2020 

“V/v tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

 

NHÂN DANH 
                       NƢỚ                    Ủ                

      TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY   ĐH T NH B C LIÊU 

        

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ôn  N u ễn Văn T i 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Thanh Tiền 

2.    Đỗ Kim Phụn  

- Thư ký phiên toà:    Phạm Kiều Diễm, Thư ký To   n nhân dân hu ện 

ĐH, tỉnh  ạc Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện ĐH tham gia phiên tòa: Ông 

N u ễn Trun  Thai, Kiểm s t viên. 

 Ngày 19 th n  6 năm 2020, tại trụ sở To   n nhân dân hu ện ĐH xét xử sơ 

thẩm côn  khai vụ  n thụ lý s : 279/2019/TLST–DS n    20 th n  12 năm 2019 

về việc tranh chấp qu ền sử dụn  đất theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 

14/2020/QĐXX-ST n    06 th n  5 năm 2020  iữa c c đươn  sự: 

1. Đồng nguyên đơn: 

- Bà Phạm Thị V, sinh năm 1948 (vắn  mặt); 

- Ông Phạm Thanh Nh, sinh năm: 1975 (vắn  mặt); 

- Bà Phạm Yên Gi, sinh năm: 1978 (vắn  mặt); 

- Ông Phạm Qu c Th, sinh năm: 1982 (vắn  mặt); 

- Bà Phạm Thanh Gi, sinh năm: 1984 (vắn  mặt); 

- Ông Phạm Thanh Ph, sinh năm: 1972 (có mặt); 

Cùn  địa chỉ: ấp TT, xã LĐ, hu ện ĐH, tỉnh  ạc Liêu. 

- Bà Phạm N ân Gi, sinh năm: 1980 (vắn  mặt);  

Địa chỉ: Phườn  6, th nh ph  C, tỉnh C  Mau. 

N ười đại diện theo ủ  qu ền cho bà V, ông Nh, ông Gi, ông Th, bà Ngân 

Gi, ông Thanh Gi: ông Phạm Thanh Ph, sinh năm: 1972. Địa chỉ: Ấp TT, xã LĐ, 

hu ện ĐH, tỉnh  ạc Liêu, (có mặt). 
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2. Bị đơn: Ông Hà Thanh L, sinh năm 1964. Địa chỉ: Ấp TT, xã LĐ, hu ện 

ĐH, tỉnh  ạc Liêu, (có mặt).  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Lê Hồn  Th, sinh năm: 1964 (vắn  mặt); 

- Anh H  Nhựt A, sinh năm: 1991 (có mặt); 

- Chị N u ễn H  M, sinh năm: 1993 (vắn  mặt); 

Cùn  địa chỉ: Ấp TT, xã LĐ, hu ện ĐH, tỉnh  ạc Liêu.  

N ười đại diện theo ủ  qu ền cho b  Lê Hồn  Th, anh H  Nhựt A v  chị 

N u ễn H  M: ông Hà Thanh L, sinh năm: 1964. Địa chỉ: Ấp TT, xã LĐ, hu ện 

ĐH, tỉnh  ạc Liêu, (có mặt). 

     U    Ụ   : 

- N u ên đơn v  l  n ười đại diện cho c c n u ên đơn kh c ôn  Phạm Thanh 

Ph trình b   tại phiên tòa: N uồn   c đất tranh chấp l  của ôn  nội ôn  để lại cho 

cha v  mẹ ôn  l  ôn  Phạm Văn Đ và bà Phạm Thị V từ kho n  năm 1972. Đến 

năm 1995 được Nh  nước cấp  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất đứn  tên ôn  

Phạm Văn Đ. 

Năm 2003, ông được cha mẹ l  ôn  Đ và bà V cho trực tiếp qu n lý, sử dụn  

và canh t c phần đất tranh chấp tại thửa 0487, tờ b n đồ 04. N u ên nhân x   ra 

tranh chấp l  do năm 2019 Ông L khôn  cho ôn  sử dụn  đườn  xổ m   ia đình 

ôn  sử dụn  từ lâu trên phần đất tranh chấp. Trên phần đất tranh chấp có trồn  dừa 

nước, c c bụi chu i v  01 c n  xổ nước. N ười trồn  dừa nước l  ông Phạm Văn 

Đ và ông H  Văn T (cha ông Hà Thanh L). Thời  ian ông trồn  khôn  x c định 

được.  

Việc sử dụn  l  dừa nước của  ia đình ông và  ia đình Ông L l  sử dụn  

chun , trườn  hợp một bên mu n sử dụn  (chặt l ) thì nói với bên còn lại. Riên  

đ i với đườn  xổ nước l  của riên   ia đình Ông. Trước đâ , đườn  xổ n   l  kênh 

xổ có kho n  50 năm trước đâ , đến kho n  năm 2002 thì cha ôn  đặt c n  trên 

đườn  xổ để phục vụ cho việc nuôi trồn  thủ  s n. Gi  trị hiện na  của c n  xổ 

kho n  12.000.000 đồn . 

Gi  trị đất tranh chấp theo  i  địa phươn  kho n  25.000.000 đồn /côn  

(1.296m
2
). Khôn  x c định  i  của c c bụi chu i v  dừa. Th n  nhất với  i  của 

hội đồn  định  i  đã thẩm định. 

Nay ôn  đại diện cho đồn  n u ên đơn  êu cầu bị đơn ôn  Hà Thanh L tr  lại 

phần diện tích đất tranh chấp theo biên b n đo đạc thực tế n    07/01/2020 l  

1.410,7m
2   
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-  ị đơn ông Hà Thanh L trình b  : Khôn  đồn  ý theo  êu cầu của ôn  Phạm 

Thanh Ph vì đất tranh chấp l  của cha mẹ ôn  để lại. Đất sử dụn  ổn định v  khôn  

có tranh chấp từ khi cha mẹ còn s n  cho đến năm 2019, ông Phạm Qu c Th là 

con bà Phạm Thị V sử dụn  x n  cu c múc đườn  xổ v  múc luôn câ  dừa trồn  

cặp đườn  xổ m  ôn  trồn  nên x   ra tranh chấp. 

Trên đất tranh chấp có trồn  chu i v  dừa nước. C c câ  dừa nước là do cha 

của ôn  l  ông  H  Văn T trồn  v  hiện na   ia đình ôn  đan  sử dụn , n o i ra 

khôn  còn ai sử dụn  nữa. Ôn  l  n ười trực tiếp trồn  chu i trên phần đất tranh 

chấp, thời  ian trồn  kho n  mấ  năm trở lại đâ . N o i ra, trên phần đất tranh 

chấp ôn  v  vợ có th  c  chẻm kho n  01 năm trở lại đâ . Giá trị phần t i s n dưới 

nước kho n  10.000.000 đồn .  

Nay bà V v  c c con của bà  êu cầu ôn  tr  phần đất tranh chấp có diện tích 

đo đạc thực tế n    07/01/2020 l  1.410,7m
2 

ôn  khôn  đồn  ý. Trườn  hợp bà V 

được qu ền sử dụn  phần đất n  , Ôn   êu cầu tr  lại cho ôn   i  trị t i s n dưới 

nước đến thời điểm hiện na , tươn  đươn   i  trị 10.000.000 đồn . Đ i với c c bụi 

chu i v  dừa nước khôn  có  i  trị nên khôn  đặt ra xem xét.  

Gi  trị đất tranh chấp, th n  nhất với  i  đất l  25.000.000 đồn /côn  

(1.296m
2
).  

Năm 1995, ở hu ện có tiến h nh l m  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất đại 

tr  cho c c hộ dân, khi đó tôi cũn  có kê khai  êu cầu cấp  iấ  chứn  nhận qu ền 

sử dụn  đất biền bãi, l  phần đất tranh chấp hiện na  nhưn  khôn  biết lý do vì sao 

tron   iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất cấp cho tôi khôn  có phần đất biền bãi 

m  tôi đã kê khai. Qu  trình sử dụn , do khôn  am hiểu ph p luật v  khôn  thấ  

phía bà V sử dụn  nên tôi cũn  khôn  biết đất tranh chấp đã được cấp cho bà V 

nên tôi khôn  khiếu nại đ i với qu ết định của Ủ  ban nhân dân hu ện. Na  x   ra 

tranh chấp, tôi  êu cầu Tòa  n hủ  một phần  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất 

của bà V, điều chỉnh, cấp cho tôi phần đất tranh chấp diện tích 1.410,7m
2
 theo biên 

b n đo đạc n    07/01/2020. 

N u ên đơn, bị đơn x c định khôn  còn t i liệu, chứn  cứ  ì cun  cấp thêm, 

khôn   êu cầu Tòa  n thu thập thêm c c t i liệu, chứn  cứ, khôn   êu cầu Tòa  n 

triệu tập thêm c c đươn  sự kh c, n ười l m chứn  v  n ười tham  ia t  tụn  

khác. 

Tại phiên tòa c c đươn  sự khôn  cun  cấp t i liệu, chứn  cứ  ì thêm. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện ĐH tham  ia phiên tòa ph t biểu ý 

kiến:  
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Về thủ tục t  tụn : Việc tuân theo ph p luật t  tụn  tron  qu  trình  i i 

qu ết vụ  n của Thẩm ph n, Hội đồn  xét xử v  của c c đươn  sự l  đún  theo 

qu  định của ph p luật.  

Về nội dun  vụ  n: Diện tích đất tranh chấp được c c bên đươn  sự th n  

nhất x c định l  1.410,7m
2
. N o i  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất thì c c 

đươn  sự khôn  còn t i liệu chứn  cứ n o kh c. 

Theo cơ quan chu ên môn x c định tron  diện tích đất tranh chấp 1.410,7m
2 

thửa 487 tờ b n đồ s  04 được Ủ  ban nhân dân hu ện Giá Rai cấp  iấ  chứn  

nhận qu ền sử dụn  đất cho ông Phạm Văn Đ năm 1995. 

Về trình tự thủ tục cấp  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất ông Phạm Văn Đ 

được cơ quan có thẩm qu ền x c định l  đún  trình tự thủ tục qu  định.  

Đề n hị Hội đồn  xét xử chấp nhận to n bộ  êu cầu khởi kiện của bà V và 

c c đồn  n u ên đơn kh c.  uộc ông Hà Thanh L v  nhữn  n ười đan  sử dụn  

đất cùn  với ông Hà Thanh L có tr ch nhiệm tr  lại cho bà V v  c c đồn  n u ên 

đơn diện tích đất 1.410,7m
2
tại thửa 487 tờ b n đồ s  04. Khôn  chấp nhận  êu cầu 

của ông Hà Thanh L về việc đề n hị hủ   iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất tên 

Phạm Văn Đ. 

  Ậ  ĐỊ    Ủ        : 

Sau khi n hiên cứu c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n và được thẩm tra tại 

phiên tòa v  căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận 

định: 

[1]  ề t ủ tụ  tố tụ g: 

[1.1] Phần đất tranh chấp do ôn  Phạm Văn Đ đứn  tên  iấ  chứn  nhận 

qu ền sử dụn  đất, ôn  Đ chết nên ph t sinh qu ền qu ền thừa kế, nhữn  n ười 

con của ôn  Đ tên Phạm Thanh Ph, Phạm Thanh Nh, Phạm Yến Gian , Phạm 

Ngân Gi, Phạm Qu c Th và Phạm Thanh Gi cùn  ủ  qu ền cho b  Phạm Thị V là 

vợ ôn  Đ khởi kiện do đó x c định nhữn  n ười n   l  n u ên đơn tron  vụ  n l  

phù hợp. 

[1.2] Thể hiện hồ sơ v  tại phiên tòa hôm na  c c đươn  sự đã thừa nhận v  

khôn  ph n đ i diện tích đất tranh chấp theo biên b n thẩm định tại chỗ ngày 

07/01/2020 là 1.410,7m
2 
thuộc thửa đất s  487, tờ b n đồ s  04, tại ấp TT, xã LĐ, 

hu ện ĐH, tỉnh  ạc Liêu do ôn  Phạm Văn Đ đứn  tên  iấ  chứn  nhận qu ền sử 

dụn  đất. Do đó, nhữn  tình tiết sự kiện n   khôn  ph i chứn  minh. Căn cứ v o 

Điều 92 của  ộ luật t  tụn  dân sự Hội đồn  xét xử côn  nhận đâ  l  sự thật. 

[2]  ề   i  u g: 
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[2.1] Theo ông Hà Thanh L khai, phần đất tranh chấp l  của cha ông là ông 

H  Văn T sử dụn  trồn  l  từ năm 1958 sau đó  iao lại cho ôn  sử dụn , đến năm 

2002 chu ển đổi đất l m lúa san  nuôi tôm bên ôn  Phon  khôn  có đườn  xổ 

nước nên ôn  cho mượn một đườn  xổ xu n  sôn . Đườn  xổ n   nằm cặp với 

phần đất tranh chấp. Ông L có đưa ra c c n ười l m chứn  như H  Văn Ph, Hà 

Cẩm T, H  Cẩm Nh, H  Cẩm  , H  Qu c V. Tu  nhiên nhữn  n ười n   có m i 

quan hệ thân thuộc,  ần  ũi với Ông L nên nhữn  chứn  cứ n   khôn  kh ch 

quan, vô tư. Đ i với nhữn  n ười l m chứn  như Trần Thị K, Lý Cườn  V, Huỳnh 

Văn S v  Mai Hồn  H Hội đồn  xét xử có xem xét nếu phù hợp với nhữn  tình tiết 

kh c tron  hồ sơ vụ  n. 

Ông Hà Thanh L khai đất của ôn  sử dụn  từ năm 1958 kể c  phần biền l  

tranh chấp, tu  nhiên khi đăn  ký l m  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất ông kê 

khai l m  iấ  l  17.700m
2
 v  được cấp  iấ  chứn  nhận 17.700m

2
  ồm 2 thửa đất 

474 và 486. Ông Phạm Văn Đ đăn  ký l m  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất 

ôn  kê khai l m  iấ  l  15.950m
2
 v  được cấp  iấ  chứn  nhận 15.950m

2
  ồm 2 

thửa đất 487 v  488 tron  đó có phần đất tranh chấp 1.410,7m
2 

 thuộc thửa đất s  

487, Ông L cũn  đăn  ký l m  iấ  chứn  qu ền sử dụn  đất một lô đất từ trên 

xu n  đến giáp sông, ôn  Đ cũn  đăn  ký l m  iấ  chứn  qu ền sử dụn  đất một lô 

đất từ trên xu n  đến giáp sông. Nếu cho rằn  phần đất tranh chấp l  của ôn  khi 

đăn  ký kê khai ôn  ph i ph i x c định lại v  đăn  ký phần đất tranh chấp khi đi kê 

khai. 

[2.2] Nhữn  n ười l m chứn  như ôn  Đinh Hữu D, ôn  Lê Văn Th xác 

định ôn  Đ có lô đất từ trên xu n  đến  i p sôn , trước đâ  khi còn l m lúa thì 

ôn  Đ cũn  có canh t c cấ  lúa trên đó, sau n   khi trồn  l  bên ôn  Đ có mướn 

n ười chặt l  l  ôn  Hồ Văn L khi đó Ông L khôn  có ý kiến v  ph n đ i  ì. 

Mặt kh c, phần đất tranh chấp nằm  i p sôn  bên Ông L cũn  có một lô đất 

từ trên xu n   i p sông để thuận cho việc xổ nước ra sôn , bên ôn  Đ cũn  có một 

lô đất từ trên xu n   i p sôn  (tron  đó có phần đất tranh chấp) để thuận tiện cho 

việc xổ nước. Như vậ  có căn cứ x c định phần đất tranh chấp l  của ôn  Đ là có 

căn cứ nên buộc Ông L tr  lại đất l  phù hợp. 

[2.3] Để đ m b o qu ền lợi cho Ông L nên buộc bà V ho n lại tiền múc đất 

2.200.000 đồn ,  i  trị của các cây dừa 1.560.000 đồn , chu i 1.350.000 đồn , đ i 

với một s  câ  tạp khôn  có  i  trị sử dụn , một s  bụi l  c c đươn  sự khôn  x c 

định  i  trị v  khôn   êu cầu nên không xem xét, Ông L được qu ền thu hoạch c c 

vật nuôi tron  thời hạn 3 th n  kể từ n    b n  n có hiệu lực ph p luật. 
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[2.4] Tiền chi phí đo đạc ôn  Hà Thanh L ph i ho n lại cho bà Phạm Thị V 

4.280.000 đồn . 

[2.5] Do phần đất tranh chấp l  di s n thừa kế chưa phân chia nên tạm  iao 

cho bà V qu n lý. 

[2.6] Án phí dân sự sơ thẩm không có  i  n ạch ôn  Hà Thanh L và bà 

Phạm Thị V ph i nộp theo qu  định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ kho n 9 Điều 26, điểm a kho n 1 Điều 35, điểm a v  c kho n 1 

Điều 39; kho n 1 Điều 227, kho n 1 Điều 228 của  ộ luật t  tụn  dân sự năm 

2015; Điều 99, kho n 1 Điều 203 Luật đất đai sửa đổi, bổ sun  năm 2013. 

Căn cứ v o N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban thườn  vụ Qu c hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử 

dụn   n phí v  lệ phí Tòa  n; 

Tuyên  ử  Chấp nhận  êu cầu của bà Phạm Thị V, Phạm Thanh Ph, Phạm 

Thanh Nh, Phạm Yến Gi, Phạm N ân Gi, Phạm Qu c Th và Phạm Thanh Gi. 

 uộc ôn  Hà Thanh L, bà Lê Hồn  Th, anh H  Nhựt A, chị N u ễn Thị 

M  có n hĩa vụ  iao lại diện thích đất 1.410,7m
2
 thuộc thửa đất s  487, tờ b n đồ 

s  04, tại ấp TT, xã LĐ, hu ện ĐH, tỉnh  ạc Liêu do ông Phạm Văn Đ đứn  tên 

 iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất cho b  Phạm Thị V Phạm Thanh Ph, Phạm 

Thanh Nh, Phạm Yến Gi, Phạm N ân Gi, Phạm Qu c Th và Phạm Thanh Gi theo 

vị trí như sau:  

- Hướn  Đôn   i p đất Phạm Thị V cạnh d i 25,5m 

- Hướn  Tâ   i p kênh cạch d i 32,5m 

- Hướn  Nam giáp đất b  Phạm Thị V cạnh d i 44m  

- Hướn  Bắc  i p đất ôn  Hà Thanh L cạnh d i 63m 

Bà Phạm Thị V, ông Phạm Thanh Ph, ông Phạm Thanh Nh, bà Phạm Yến 

Giang, Phạm N ân Gi, Phạm Qu c Th và Phạm Thanh Gi được qu ền sử dụn  c c 

câ  dừa v  câ  chu i trên đất. 

 uộc b  Phạm Thị V, Phạm Thanh Ph, Phạm Thanh Nh, Phạm Yến Gian , 

Phạm N ân Gi, Phạm Qu c Th và Phạm Thanh Gi cùn  có tr ch nhiệm ho n lại 

cho ông Hà Thanh L s  tiền 5.110.000 đồn . 

Ông Hà Thanh L được qu ền thu hoạch hoa lợi, lợi tức (ao cá) trên đất tron  

thời hạn 3 th n  kể từ n    b n  n có hiệu lực ph p luật. 
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Khôn  chấp nhận  êu cầu của ôn  Hà Thanh L về việc đề n hị hủ   iấ  

chứn  nhận qu ền sử dụn  đất tên Phạm Văn Đ. 

Án phí dân sự sơ thẩm không có  i  n ạch ôn  Hà Thanh L ph i chịu 

300.000 đồn , b  Phạm Thị V ph i chịu 300.000 đồn , bà V đã nộp tiền tạm 

ứn   n phí 300.000 đồn  n    20/12/2019 theo biên lai thu s  0004120 của Chi 

cục thi h nh  n dân sự hu ện ĐH được đ i trừ. 

Chi phí thẩm định tại chỗ, định  i  t i s n 4.280.000 đồn  ông Hà Thanh 

L chịu, buộc ôn  Hà Thanh L ho n lại cho b  Phạm Thị V 4.280.000 đồn . 

Keå töø ngaøy coù ñôn yeâu caàu thi haønh aùn của n ười được thi h nh  n cho đến 

khi thi h nh  n xon  tất c  c c kho n tiền, h n  th n  bên ph i thi h nh  n còn 

ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền chậm thi h nh theo mức lãi suất qu  định tại 

kho n 2 Điều 305 của  ộ luật dân sự tươn  ứn  với thời  ian chưa thi h nh án. 

Trườn  hợp b n  n được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật thi h nh  n 

dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự có qu ền 

th a thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n hoặc bị 

cư n  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7 v  9 Luật thi h nh  n dân sự; 

thời hiệu thi h nh  n được qu  định tại Điều 30 Luật thi h nh  n dân sự. 

Án xử sơ thẩm côn  khai b o cho c c đươn  sự biết được qu ền kh n  c o 

tron  thời hạn 15 n    kể từ tu ên  n. C c đươn  sự vắn  mặt được qu ền kh n  

c o b n  n tron  thời hạn 15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được 

niêm  ết. 

                                                           .     ĐỒ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                                                                  Ẩ  P      Ủ  Ọ  P         
 ơi     : 
- TAND tỉnh  L; 

- VKSND tỉnh  L; 

- VKSND hu ện ĐH; 

- THA hu ện ĐH; 

- C c đươn  sự;  

- Lưu HS vụ  n;                                                                      
                                                                                        guyễ   ă   ài 

 


